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Tóm tắt: (LLCT&TTĐT) Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh

đạo toàn diện của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi và thành tựu to lớn

trên nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, quan điểm của Đảng về mô hình kinh

tế thị trường và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt

Nam là một trong những nhân tố quan trọng có tính chất quyết định, tạo động lực góp

phần đưa đất nước ta bước lên vị thế, tầm cao mới trên trường quốc tế.

1. Quá trình nhận thức của Đảng về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 
Từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, đứng trước những khó khăn của

đất nước thời kỳ trước đổi mới, Đảng ta đã từng bước nêu ra những quan điểm để

chỉ rõ những sai lầm trong nhận thức về quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất với

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn đến kìm hãm sự phát triển kinh tế -

xã hội. Đó là: “Lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ

sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ có những

yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”(1). Xuất phát từ

nhận thức rõ mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, đồng thời

căn cứ vào tình hình thực tiễn đất nước, Đảng ta đã đưa ra quyết sách đối với sự

phát triển đất nước mà trước hết là xây dựng một thể chế kinh tế ngày càng phát

huy được mọi tiềm lực phát triển của đất nước. Cụ thể là:
 
Đảng ta chuyển nền kinh tế từ mô hình kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp,

dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới hai hình thức chủ yếu là quốc



doanh và tập thể, sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ

chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan

điểm đúng đắn này đã bước đầu tạo ra được động lực thúc đẩy sự phát triển của

lực lượng sản xuất ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, Đại hội VI của Đảng (tháng

12/1986) nhấn mạnh: “Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thường

xuyên, liên tục trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, với những hình

thức và những bước đi thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất

và trình độ của lực lượng sản xuất, luôn luôn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của

lực lượng sản xuất”(2). Nói cách khác, trên tinh thần đổi mới, Đại hội VI của Đảng

xác định nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá

độ.
 
Phát huy tinh thần đổi mới được đặt nền móng từ Đại hội VI, tiếp đến trong tinh

thần của Đại hội VII, lần đầu tiên Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã nêu ra khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa”

trong xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nói một cách khái quát, đó

là: “phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội

chủ nghĩa”(3). Tổng kết 10 năm đổi mới, Đại hội VIII của Đảng tiếp tục khẳng định:

“Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường

phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa”(4). Hơn nữa, với kết luận: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã

hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần

thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được

xây dựng”(5). Có thể thấy, mặc dù lúc này Đảng ta chưa dùng khái niệm “kinh tế thị

trường”, song quan điểm về nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường

đã trở thành tiền đề trong nhận thức cho sự phát triển kinh tế thị trường.
 
Tiếp tục bổ sung và phát triển tinh thần của Đại hội VIII, đến Đại hội IX, lần đầu tiên

Đảng ta xác định và làm rõ hơn về mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta, đó là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được

nêu khái quát trong quan điểm: “thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đó chính là nền kinh tế thị



trường định hướng xã hội chủ nghĩa”(6). Để có cơ sở triển khai trong thực tiễn phát

triển kinh tế của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa luôn được nhất quán

đó, Đảng ta đã nhấn mạnh đến mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa là: “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở

vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực

lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả

ba mặt sở hữu, quản lý và phân phối”(7). Cũng tại Đại hội IX, Đảng ta đã bổ sung nội

dung “dân chủ” vào hệ mục tiêu phát triển chung: “độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(8). Hơn

nữa, một trong ba mũi nhọn đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội

cũng được Đảng ta xác định tại Đại hội IX với nhấn mạnh: Xây dựng đồng bộ thể

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là đổi mới cơ chế,

chính sách nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất, mở rộng thị trường trong và

ngoài nước.
 
Bước sang Đại hội X, quan điểm về lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được thống nhất, coi đó là một kiểu tổ chức kinh tế

vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt,

chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trên tinh thần đó,

Đại hội X khẳng định: “Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành

phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng

với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc

dân”(9). Trong nền kinh tế này, biện chứng giữa các đặc trưng của nền kinh tế thị

trường với định hướng xã hội chủ nghĩa luôn được quán triệt nhận thức, để từ đó

Đảng ta đã luôn đưa ra được những quyết sách đúng đắn vận dụng vào thực tiễn

để luôn phát huy được các thế mạnh của thị trường, mà trước hết là để phát triển

lực lượng sản xuất, phát triển nền kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tiến tới một xã hội công bằng, văn

minh, do nhân dân làm chủ.
 
Có thể thấy, từ sự đúng đắn của chủ chương phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần, cho đến chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa là quá trình từng bước hoàn thiện mô hình kinh tế tổng quát ở Việt Nam. Trên



tinh thần đó, Đại hội XI tiếp tục khẳng định: “Phát triển nền kinh tế thị trường xã hội

chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức

kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp

luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp

luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh”(10). Điểm mới trong

tư duy và nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại

Đại hội XI là khẳng định sự “bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài” của

các thành phần kinh tế, đồng thời với khẳng định việc phải: “thực hiện chế độ phân

phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp

vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội,

phúc lợi xã hội”(11). Đây chính là cơ sở cho việc xác định quan điểm định hướng

trong đó “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”(12), để có cơ sở cho việc “xây

dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả bền vững”(13).
 
Tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, Đại hội XII của Đảng tiếp tục được bổ sung

những nhận thức mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù

hợp với bối cảnh phát triển mới trong nước và quốc tế, trên cơ đó Đảng ta chỉ rõ:

“Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận

hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm

định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm

mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””(14). Điểm nhấn

mạnh là ở chỗ, đây là nền kinh tế, “trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo,

kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các

thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường

đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát

triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước

được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường”
(15).
 
Với những thành quả đạt được và những hạn chế của mô hình kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nghị lần thứ 5 khóa XII, Đảng ta một lần nữa nhấn



mạnh mục tiêu: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng

bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy

động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã

hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công

bằng, văn minh””(16); và hơn nữa: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi phát

triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền

kinh tế. Thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có

công nghệ hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát

triển doanh nghiệp vừa và nhỏ”(17). Có thể thấy, điểm mới trong quan điểm trong

quan điểm Đại hội XII là ở chỗ, lần đầu tiên Đảng ta xác định kinh tế nhà nước, kinh

tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để xây dựng một nền “kinh tế độc

lập, tự chủ”.
 
Như vậy, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam là

mô hình xây dựng luôn dựa trên cơ sở lý luận về quy luật phù hợp của quan hệ sản

xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của chủ nghĩa Mác - Lênin, phản

ánh đúng đắn từ thực tiễn phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Đây cũng đồng thời

là một trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng.
 
Để tiếp tục phát huy những thành tựu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu cụ thể đã xác định, Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục bổ sung những nội hàm mới trong

quan điểm về mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta, trong đó nhấn mạnh: “Kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập

quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự

quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam

lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,

dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở

hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh

tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là



một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích

phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội”(18).
 
Đánh giá lại những thành tựu thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, trong Báo cáo

chính trị  trình Đại hội XIII đã nêu rõ: “So với nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến

tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được

kiểm soát ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; nợ

công giảm, nợ xấu được kiểm soát. Mặc dù năm cuối nhiệm kỳ, đại dịch Covid - 19

và thiên tai, bão lũ nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung đã tác động nặng nề tới mọi

mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai

đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt khoảng 6%/năm (riêng năm 2020 tăng trưởng GDP vẫn

đạt 2,91% là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới). Quy mô nền kinh tế

và thu nhập bình quân đầu người tăng lên (năm 2020, GDP đạt 271,2 tỉ USD và thu

nhập bình quân đầu người đạt 2.779 USD/người). Chất lượng tăng trưởng được cải

thiện, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên 5,9%/năm

giai đoạn 2016 - 2020”(19).
 
Như vậy, đến trước Đại hội XIII của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam có thể khái quát ở ba điểm sau:
 
Thứ nhất, tuân thủ những đặc trưng của kinh tế thị trường, bởi vì, kinh tế thị trường là

một phương thức, một kiểu tổ chức kinh tế mà xã hội loài người sáng tạo ra, là thành

quả của văn minh nhân loại, có thể tồn tại ở các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau,

các chế độ chính trị - xã hội khác nhau. Tuân theo các quy luật kinh tế khách quan

như: quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu, lưu thông tiền tệ,... tạo động lực phát triển

kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội.
 
Thứ hai, giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện hai khía cạnh

chủ yếu là sử dụng “phương tiện” kinh tế thị trường để đạt “mục đích” định hướng xã

hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là “phương tiện tốt nhất” tạo lập cơ sở kinh tế, sức

mạnh kinh tế cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Kinh kinh tế thị trường càng hiện đại

và được vận hành có hiệu quả thì cơ sở kinh tế, sức mạnh kinh tế do nó tạo ra càng có

điều kiện gia tăng mạnh mẽ. “Mục đích” kinh tế thị trường luôn gắn với một chế độ



chính trị - xã hội nhất định, phục vụ cho mục tiêu và lợi ích của chế độ đó. Nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mục đích là phát triển, giải phóng mạnh mẽ lực

lượng sản xuất nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao

hiệu quả kinh tế, phục vụ lợi ích của nhân dân và hoàn thiện quan hệ sản xuất nhằm

xây dựng chế độ chính trị xã hội của chủ nghĩa xã hội. Giữa “mục đích” định hướng xã

hội chủ nghĩa và “phương tiện” kinh tế thị trường ở Việt Nam không có sự loại trừ, mâu

thuẫn nhau mà là sự dung hợp, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong chỉnh thể thống nhất

“kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhằm khai thác tốt nhất mặt tích cực

của thị trường, đồng thời khắc phục và hạn chế mức thấp nhất những khuyết tật, rủi ro

của nó.
 
Thứ ba, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kiểu tổ chức kinh

tế - xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử Việt Nam, để phát triển kinh tế thị

trường với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Tất cả các thành phần

kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vận hành

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
 
2. Một số nội dung mới trong “Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần Đại hội

XIII của Đảng
 
 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận phát triển kinh tế và tổng kết thực tiễn quá trình đổi mới

của đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra những nội hàm cơ bản về nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa như sau: “Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội

nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có

sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam

lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,

dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở

hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế

tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một

động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển

phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”(20).



 
Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung, phát triển một số quan điểm mới về nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:
 
Thứ nhất, sự hoàn thiện toàn diện và đồng bộ thể hiện ở việc xác định rõ vai

trò của các chủ thể của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa
 
Với mục tiêu chung của sự phát triển đất nước thể hiện trung tâm của sự phát triển

kinh tế với quá trình xây dựng, “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, quan điểm của Đại hội XIII tiếp tục

nhấn mạnh đến vai trò và mối quan hệ giữa ba chủ thể là Nhà nước, thị trường và

xã hội: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa Nhà nước,

thị trường và xã hội có quan hệ chặt chẽ. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể

chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối

lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh

nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy

kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm

an sinh xã hội, đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an

ninh. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược,

quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù

hợp với các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường”(21).
 
Cùng với vai trò của Nhà nước, quan điểm về sự hoàn thiện toàn diện và sự đồng

bộ đã đồng thời làm rõ vai trò của thị trường, mà cụ thể: “Thị trường đóng vai trò

quyết định trong xác định giá cả hàng hoá, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân

bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của

doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém. Các tổ chức xã hội có vai

trò tạo sự liên kết, phối hợp hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các

thành viên; đại diện và bảo vệ lợi ích của các thành viên trong quan hệ với các chủ

thể, đối tác khác; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên; phản ánh nguyện

vọng, lợi ích của các tầng lớp nhân dân với Nhà nước và tham gia phản biện luật

pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước, giám sát các cơ quan và đội ngũ cán bộ,



công chức nhà nước trong việc thực thi pháp luật”(22).
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khái quát về các mặt đạt được

trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua, trong đó có phát triển kinh tế số tiếp tục cho

việc hoàn thiện toàn diện và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, trong đó nêu rõ:

“Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được tập trung thực

hiện và bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển

dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm, tỷ trọng khu vực

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo phát

triển nhanh; công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa

hoá và giá trị gia tăng của sản phẩm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

tiếp tục tăng; du lịch phát triển nhanh. Nông nghiệp có bước chuyển mạnh sang

sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tiếp

tục là trụ đỡ của nền kinh tế; kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình xây

dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành sớm hơn gần 2 năm

so với kế hoạch đề ra, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nông

dân. Phát triển kinh tế số bước đầu được chú trọng”(23).
 
Thứ hai, sự hoàn thiện toàn diện và đồng bộ thể hiện ở việc “phát triển kinh

tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ”
 
Với xu hướng phát triển hiện nay cho thấy, mục tiêu phát triển kinh tế số cũng chính

là một trong những tiền đề và cơ sở cho việc “Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể

chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong thời đại cách

mạng công nghiệp lần thứ Tư. Định hướng cho sự phát triển nền kinh tế số, trong

Văn kiện Đại hội XIII, lần đầu tiên nêu quan điểm “phát triển kinh tế số trên nền tảng

khoa học và công nghệ” được nêu ra. Đây là bước phát triển mới trong tư duy phát

triển kinh tế của Đảng, phản ánh đúng xu hướng phát triển của thời đại. Khái quát

về bước phát triển và vai trò của khoa học và công nghệ cùng với Cách mạng công

nghiệp lần thứ Tư, trong đó với điểm nhấn về “công nghệ số” là cơ sở cho sự phát

triển kinh tế số, Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và

Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động

sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo



ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc

gia. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương

thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn

hóa, xã hội”(24).
 
Cùng với việc hoàn thiện toàn diện và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa về nội dung phát triển kinh tế số trong định hướng phát

triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Đại hội XIII nhấn mạnh: “Hoàn thiện toàn

diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,

tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới

mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá,

hiện đại hoá đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát

triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát

triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh

chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ,

đổi mới sáng tạo; gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế; nâng

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”(25).
 
Để chỉ rõ cơ sở cho việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền

tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong đó chỉ rõ mục tiêu

phát triển kinh tế số, Đại hội XIII nhấn mạnh: “Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất

lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực,

các vùng phù hợp với thực tiễn đất nước và trình độ phát triển khoa học, công nghệ

hiện đại trên thế giới. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển, làm

chủ công nghệ hiện đại; phát triển một số sản phẩm chủ lực có thương hiệu mạnh,

có uy tín trong khu vực và thế giới. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất

lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số nền kinh tế

quốc gia và phát triển kinh tế số”(26). Cũng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội 10 năm 2021 - 2030, trong khâu đột phá chiến lược thứ ba, Đảng ta đã xác

định: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội;

ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng

với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng



chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”(27).
 
Để thực hiện được những nội dung của sự phát triển đã được xác định góp phần

cho việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, Đại hội XIII còn nêu rõ về điều kiện

cho mục tiêu xác định này, đó là: “Xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia. Xây dựng khuôn

khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng

tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời, hoạt động

của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Tập trung sửa đổi những quy

định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục

hành chính, phân cấp, phân quyền, uỷ quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương,

trách nhiệm cá nhân và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành”

(28).
 
Từ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -

2025, với những điều kiện trên đây, một lần nữa Đảng ta cũng nêu rõ về chỉ tiêu về

kinh tế, cụ thể là: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng

6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000

USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt

khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ

đô thị hoá khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên

25%; kinh tế số đạt khoảng 20% (GDP)”(29).
 
Chủ trương, quan điểm, nhận thức về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩ ở Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII thể hiện sự nhất quán, sáng tạo ba

nguyên tắc cơ bản trong xây dựng văn kiện của Đảng là: kế thừa và phát triển, kiên

định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn thực tiễn và lý luận phù hợp với thực tiễn Việt

Nam và xu thế phát triển của thời đại.
 
Với những quan điểm về định hướng, điều kiện và mục tiêu được xác định trên đây

được triển khai vào thực tiễn sẽ tạo thành một hợp lực cho việc thực hiện thành

công mục tiêu qua ba giai đoạn: “- Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng



hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công

nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. - Đến năm

2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp

hiện đại, thu nhập trung bình cao. - Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(30). Đây cũng chính là sự cụ thể hóa

mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phát triển hùng cường, với hệ giá trị phát

triển “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
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